ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II-ĐỀ 1
MÔN TOÁN 10
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Bảng giá bán lẻ điện sinh hoạt được mô tả như sau:
	Mức điện tiêu thụ
	
Giá bán điện  đồng/kWh)

	
Bậc 1 (từ 0 đến 
	1678

	
Bậc 2 (từ 50 đến 
	1734

	
Bậc 3 (từ 100 đến 
	2014

	
Bậc 4 (từ 200 đến 
	2536

	
Bậc 5 (từ 300 đến 
	2834

	
Bậc 6 (từ  trở lên)
	2927



(Theo Tập đoàn Điện lục Việt Nam ngày 28/10/2021)

Nếu một hộ gia đình phải trả số tiền dùng trong tháng là 767300 đồng thì số  điện (số điện) tiêu thụ của hộ gia đình trong tháng đó là bao nhiêu?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Biểu thức nào sau đây KHÔNG là hàm số theo biến  ?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3. Tập xác định của hàm số  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Hàm số  có giá trị nhỏ nhất bằng:
	A. 0 .	B. 1 ..	C. 2 .	D. 3 .

Câu 5. Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 6. Cho  có đồ thị như hình bên. Giả sử điểm  thuộc  thì giá trị của  là
[image: ]
	A. 5 ..	B. 6 ..	C. 7 .	D. 8 .



Câu 7. Biết hàm số  có giá trị lớn nhất là 4 , đồng biến trên  và nghịch biến trên . Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng


	A. 3..	B. .	C. 1 .	D. .
Câu 8. Anh Cường hiện đang bán trà sữa với mức giá 10 nghìn đồng mỗi cốc, lượng khách trung bình mỗi tháng là 6000 lượt. Anh Cường muốn tăng giá bán để tăng thêm doanh thu. Biết rằng nếu giá mỗi cốc trà sữa cứ tăng thêm 1 nghìn đồng thì lượng khách mỗi tháng lại giảm đi 300 lượt. Hỏi anh Cường phải bán với giá bao nhiêu một cốc để đạt doanh thu trong tháng là cao nhất?
	A. 12 nghìn đồng.	B. 14 nghìn đồng.	C. 20 nghìn đồng.	D. 15 nghìn đồng.
Câu 9. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

	A.  là tam thức bậc hai.

	B.  là tam thức bậc hai.

	C.  là tam thức bậc hai.

	D.  là tam thức bậc hai.


Câu 10. Tập hợp tất cả giá trị của tham số  để bất phương trình  vô nghiệm là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 12. Tập hợp các giá trị của  để hàm số  có tập xác định  là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 13. Tập nghiệm  của bất phương trình  là


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 14. Phương trình  tương đương với phương trình nào sau đây?




	A. .	B. .	C. 	D. .

Câu 15. Phương trình  có tổng tất cả các nghiệm là:
	A. 0 .	B. 1 .	C. 3 .	D. 5 .

Câu 16. Điều kiện xác định của phương trình  là:




	A. .	B. 	C. .	D. .






Câu 17. Tập hợp tất cả tham số  để phương trình  có 2 nghiệm phân biệt là nửa khoảng  với . Tính diện tích một tam giác vuông có cạnh huyền bằng  và một cạnh góc vuông bằng .
	A. 1 .	B. 5 .	C. 6 .	D. 4 .













Câu 18. Một người cần phải chèo thuyền từ vị trí  đến vị trí  trên bờ , sau chạy bộ từ  đến . Biết rằng vận tốc chèo thuyền bằng , vận tốc chạy bộ là , khoảng cách từ vị trí  đến bờ  bằng , khoảng cách hai vị trí  bằng . Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí  biết rằng tổng thời gian người đó chèo thuyền và chạy bộ là 1 giờ 20 phút.




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 19. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình:  là


	A. 3 .	B. .	C. .	D. 1 .



Câu 20. Cho điểm . Toạ độ điểm  đối xứng với  qua trục hoành là:




	A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 21. Cho hai điểm  và đường thẳng . Điểm  thuộc  có hoành độ dương sao cho tam giác  vuông tại . Toạ độ điểm  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22. Mệnh đề nào sau đây sai?

Đường thẳng  được xác định khi ta biết được

	A. Một véctơ pháp tuyến hoặc một vec tơ chỉ phương của .

	B. Hệ số góc và một điểm thuộc đường thẳng .


	C. Một điểm thuộc  và biết  song song với một đường thẳng cho trước.

	D. Hai điểm phân biệt thuộc .

Câu 23. Đường thẳng  đi qua điểm nào sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 24. Đường thẳng  không đi qua điểm nào sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 25. Cho đường thẳng . Điểm nào sau đây nằm trên  ?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 26. Cho đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là . Vectơ nào dưới đây không phải là vectơ chỉ phương của  ?




	A. .	B. .	C. 	D. .



Câu 27. Khoảng cách từ  đến đường trung trực của  và  là:
	A. 3 .	B. 2 .	C. 5 .	D. 4 .




Câu 28. Cho  có . Phương trình đường phân giác trong  của  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 29. Cho  với . Chiều cao xuất phát từ  là:
	A. 3	B. 2 .	C. 1 .	D. 4 .




Câu 30. Cho . Tìm  trên  sao cho 




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 31. Tìm bán kính đường tròn  tiếp xúc: 




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 32. Cho . Tìm  trên  sao cho khoảng cách từ  đến  bằng 3 .





	A. .	B. .	C.  và .	D. .



Câu 33. Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai điểm  và . Phương trình của đường tròn có đường kính  là


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 34. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn  tại điểm  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 35. Trong mặt phẳng toạ độ, đường tròn đi qua ba điểm  có phương trình là




	A. .	B. .	C. .	D. .
II. TỰ LUẬN




Câu 1. Cổng Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng của một parabol. Biết khoảng cách giữa hai chân cổng là . Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao  so với mặt đất, người ta thả một sợi dây chạm đất và vị trí chạm đất này cách chân cổng (điểm  ) một khoảng . Hãy tính gần đúng độ cao của cổng Arch (tính chính xác đến hàng phần chục).

[image: ]

Câu 2. Giải phương trình sau: 


Câu 3. Cho tam giác  có các đỉnh .



a) Chứng minh tam giác  vuông tại . Tính diện tích tam giác .


b) Tính tích vô hướng , suy ra .




Câu 4. Viết phương trình đường thẳng  đi qua  và cách đều các điểm  với .
ĐÁP ÁN

	1B
	2C
	3B
	4A
	5C
	6A
	7A
	8D
	9A
	10D
	11A
	12A

	13C
	14B
	15C
	16B
	17C
	18B
	19D
	20B
	21A
	22A
	23B
	24B

	25D
	26D
	27B
	28B
	29B
	30C
	31C
	32C
	33B
	34B
	35D
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